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[bookmark: _GoBack]A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số Giảng viên cơ hữu môn chung

	1
	Giảng viên là viên chức
	04
	00
	00
	01
	03
	01
	00
	00
	03
	01
	00

	2
	Giảng viên là Sĩ quan quân đội biệt phái
	15
	00
	00
	00
	11
	04
	00
	00
	15
	00
	00

	3
	Giảng viên là hợp đồng lao động
	08
	00
	00
	00
	07
	01
	00
	00
	08
	00
	00



B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	1
	Nguyễn Đức Đăng
	1973
	Nam
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	GDQP&AN

	2
	Dương Văn Chiến
	1968
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	3
	Nguyễn Công Nghị
	1971
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	4
	Nguyễn Văn Hùng
	1966
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	5
	Nguyễn Hoành Sơn
	1971
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	6
	Nguyễn Trọng Lập
	1982
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	7
	Hoàng Văn Sáng
	1987
	Nam
	Giảng viên
	Cử nhân
	GDQP&AN

	8
	Trần Ngọc Sang
	1985
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	9
	Dương Thành Nghĩa
	1990
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	10
	Diệp Văn Vinh
	1989
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	11
	Lê Minh Tiến
	1994
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	12
	Nguyễn Quang Đức
	1994
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	13
	Chử Ngọc Bảo
	1994
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	14
	Nguyễn T. Quỳnh Anh
	1996
	Nữ
	Giảng viên
	Cử nhân
	GDQP&AN

	15
	Bùi Hoàng Khương
	1974
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	16
	Đào Thế Hùng 
	1976
	Nam
	Giảng viên
	Cử nhân
	GDQP&AN

	17
	Nguyễn Văn Cường
	1971
	Nam
	Giảng viên
	Cử nhân
	GDQP&AN

	18
	Trần Thanh Tùng
	1983
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	19
	Nguyễn Mạnh Hà
	1982
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	20
	Vũ Văn Thà
	1983
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	21
	Phạm Anh Tuân
	1984
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	22
	Hoàng Xuân Lộc
	1984
	Nam
	Giảng viên
	Cử nhân
	GDQP&AN

	23
	Dương Văn Tạo
	1985
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	24
	Trần Quốc Khánh
	1990
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	25
	Trần Mạnh Toàn
	1995
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	26
	Lê Sỹ Nguyên Hoàng
	1995
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	27
	Nguyễn Sơn Long
	1995
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	GDQP&AN

	  
	Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Đức Đăng


 


